
Môn:  Triết học - 14PHIL6000 Năm học: 2016 - 2017 Học kỳ: 1

Ngày thi:………………… Phòng thi:………………… Nhóm: 1

STT SBD Họ và tên ten Giới Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên 
ngành

Ký tên
Ghi 
chú

1 2035 Trần Thị Hường Nữ 05/11/1985 Hưng Yên KHCT

2 2036 Ngô Thị Cẩm Huyền Nữ 14/01/1993 Bình Dương QLTNMT

3 2037 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh Nữ 17/08/1988 Bến Tre BVTV

4 2038 Nguyễn Tây Khoa Nam 22/06/1991 Tây Ninh KHCT

5 2039 Ngô Thị Minh Khuê Nữ 01/04/1994 Bình Phước KHCT

6 2040 Nguyễn Cao Kiệt Nam 04/08/1994 Bến Tre KHCT

7 2041 Hoàng Văn Kỳ Nam 20/12/1992 Bình Dương KHCT

8 2042 Trần Thị Mỹ Lệ Nữ 15/12/1993 Long An BVTV

9 2043 Ôn Thị Huyền Loan Nữ 15/02/1993 An Giang KHCT

10 2044 Vũ Thị Kim Loan Nữ 26/06/1991 Đồng Nai QLTNMT

11 2045 Trần Đại Lực Nam 21/06/1993 Phú Yên QLTNMT

12 2046 Nguyễn Văn Mãnh Nam 16/08/1978 Quảng Trị KHCT

13 2047 Phạm Thị Mười Nữ 02/05/1978 Long An KHCT

14 2048 Lê Thị Trà My Nữ 18/02/1986 Đồng Nai KHCT

15 2049 Đặng Thị Lệ Nga Nữ 05/08/1985 Long An BVTV

16 2050 Lê Thanh Ngọc Nữ 14/12/1993 TP. Hồ Chí Minh QLTNMT

17 2051 Trần Văn Ngọt Nam 20/10/1985 Long An QLTNMT

18 2052 Khuê Khúc Kỷ Nguyên Nam 14/11/1981 Bình Thuận KHCT

19 2053 Phạm Văn Nguyễn Nam 29/07/1991 TP. Hồ Chí Minh QLTNMT

20 2054 Ngô Quang Nhâm Nam 17/08/1992 Nghệ An QLTNMT

21 2055 Lê Thanh Nhật Nam 05/08/1991 TP. Hồ Chí Minh QLTNMT

22 2056 Nguyễn Thị Hồng Nhi Nữ 29/01/1987 TP. Hồ Chí Minh QLTNMT

23 2057 Đặng Minh Nhựt Nam 11/10/1992 Bình Dương KHCT

24 2058 Huỳnh Lệ Nương Nữ 02/10/1985 Bến Tre KHCT

25 2059 Dương Tấn Phát Nam 06/02/1987 Tây Ninh QLTNMT

26 2060 Lương Hoàng Phi Nam 06/02/1975 Bình Thuận LH

27 2061 Nguyễn Thanh Phong Nam 25/07/1991 An Giang BVTV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
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28 2062 Trần Quốc Phong Nam 12/08/1977 Quảng Ngãi KHCT

29 2063 Trương Thế Phong Nam 07/03/1986 Quảng Ngãi KHCT

30 2064 Tạ Quang Phú Nam 03/08/1991 Bà Rịa-Vũng Tàu QLTNMT

31 2065 Nguyễn Hồng Phước Nam 06/07/1991 Lâm Đồng QLTNMT

32 2066 Nguyễn Minh Quân Nam 16/07/1989 Quảng Trị QLTNMT

33 2067 Đặng Nhật Quang Nam 02/09/1993 Gia Lai QLTNMT

34 2068 Nguyễn Nhật Quang Nam 29/05/1983 Bà Rịa-Vũng Tàu KHCT

Cán bộ coi thi 1                Cán bộ coi thi 2 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
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